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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC  

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1421/QĐ-CTN ngày 14 tháng 9 năm 2012 

 của Chủ tịch nước) 

 
1. Trần Kim Chi, sinh ngày 19.6.1995 tại Đức 

Hiện trú tại: Albert-Rusch Str.6, 32545 Bad Oeynhausen 
 

Giới tính: Nữ 

2. Nguyễn Phong Henry, sinh ngày 06.12.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Oska-Maria-Grafing 10, 81737 München 

Giới tính: Nam 
 
 

3. Nguyễn Thanh Thúy Cindy, sinh ngày 05.10.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Oska-Maria-Grafing 10, 81737 München 

Giới tính: Nữ 
 
 

4. Trương Văn Hùng, sinh ngày 22.11.1956 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Brauhausgasse 21, 07806 Neustadt 

Giới tính: Nam 
 
 

5. Hoàng Thị Ngọc Hà, sinh ngày 04.11.1963 tại TP. Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Brauhausgasse 21, 07806 Neustadt 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

6. Phạm Thành Công, sinh ngày 11.11.1975 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Westernbruch Str. 4, 59556 Lippstadt 

Giới tính: Nam 
 
 

7. Nguyễn Hoàng Gia Kai, sinh ngày 14.11.2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Feldherrn Str. 49, 44147 Dortmund 

Giới tính: Nam 
 
 

8. Tô Mạnh, sinh ngày 26.5.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Ludwigsburger Str.104, 74080 Heilbronn 
 

Giới tính: Nam 
 

9. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 12.4.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Hutten Str. 80, 06110 Halle 

Giới tính: Nữ 
 
 

10. Võ Thanh Phương, sinh ngày 08.01.2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Große Str.125, 27283 Verden 
 

Giới tính: Nữ 
 

11. Vũ Giáng Thu, sinh ngày 07.7.1969 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Berlin Str. 9, 91522 Ansbach 

Giới tính: Nữ 
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12. Nguyễn Tố Trâm, sinh ngày 17.7.1998 tại Đức (con c. Thu) 
Hiện trú tại: Berlin Str.9, 91522 Ansbach 
 

Giới tính: Nữ 

13. Trần Hải Linh, sinh ngày 08.7.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Triftweg 30, 04277 Leipzig 
 

Giới tính: Nam 
 

14. Đậu Bích Phương, sinh ngày 31.10.1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Odeishäuser Str.23, 34537 Bad Wildungen 
 

Giới tính: Nữ 
 

15. Vũ Quang Tùng, sinh ngày 25.7.1997 tại Đức (con c. Phương) 
Hiện trú tại: Odeishäuser Str.23, 34537 Bad Wildungen  

Giới tính: Nam 
 
 

16. Nguyễn Minh, sinh ngày 22.8.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Hermann-Löns Weg 12, 30890 Barsinghausen 

Giới tính: Nam 
 
 

17. Hà Kiều Anh, sinh ngày 24.4.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Breischeid Str. 15, 90459 Nürnberg 
 

Giới tính: Nữ 
 

18. Bùi Đức Hà, sinh ngày 05.12.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Albinger Str.37, 44269 Dortmund 

Giới tính: Nam 
 
 

19. Nguyễn Bá Hiếu, sinh ngày 07.7.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Im Wäldle 35, 70771 Leinfelden 

Giới tính: Nam 
 
 

20. Trần Phương Bách, sinh ngày 30.4.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Plautstr. 2, 04179 Leipzig 

Giới tính: Nam 
 
 

21. Nguyễn Dagobert, sinh ngày 02.6.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Werner von Siemenstr. 2, 83301 Traunreut 
 

Giới tính: Nam 
 
 

22. Lê Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 27.8.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Linterstadt 19, 35423 Lich 

Giới tính: Nữ 
 
 

23. Lê Thanh Mai Julia, sinh ngày 21.4.2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Paul-Meyerkamp Str.10, 33613 Biefeld 
 

Giới tính: Nữ 
 

24. Lê Thanh Hằng Nadia, sinh ngày 10.12.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Paul-Meyerkamp Str.10, 33613 Biefeld 

Giới tính: Nữ 
 
 

25. Nguyễn Thanh Sơn, sinh ngày 07.6.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Kreuzburger Str. 48, 22045 Hamburg 

Giới tính: Nam 
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26. Nguyễn Thanh Hà, sinh ngày 14.3.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Kreuzburger Str. 48, 22045 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

27. Lê Duy Tùng, sinh ngày 26.8.1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Strausberger Str. 3, 67227 Frankenthal 

Giới tính: Nam 
 
 

28. Trần Hữu Đức, sinh ngày 10.6.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Wolfsburger Str. 12, 38518 Gifhorn 
 

Giới tính: Nam 
 

29. Lê Anh Ngọc, sinh ngày 07.5.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Siegfriedstr. 73, 33615 Bielefeld 

Giới tính: Nam 
 
 

30. Đặng Đức Anh, sinh ngày 24.6.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Philipp-Reis Str. 7, 63303 Dreieich 
 

Giới tính: Nam 
 

31. Huỳnh Thị Hiền Thảo, sinh ngày 10.9.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Karolinger Str. 111, 45326 Essen 

Giới tính: Nữ 
 
 

32. Đặng Phú Bạch, sinh ngày 19.8.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Künkelin Str. 4, 73614 Schorndorf 

Giới tính: Nam 
 
 

33. Lương Nhật Nam, sinh ngày 22.8.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Wunstorfer Str. 97, 30453 Hannover 

Giới tính: Nam 
 
 

34. Lương Nhật Khang, sinh ngày 06.4.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Wunstorfer Str. 97, 30453 Hannover 
 

Giới tính: Nam 
 
 

35. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 27.8.1986 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Pappelweg 1E, 30938 Burgwedel 

Giới tính: Nam 
 
 

36. Vũ Thị Hương Anh, sinh ngày 25.4.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Schutter Str. 83, 77694 Kehl  

Giới tính: Nữ 
 
 

37. Lê Đức Hoàng, sinh ngày 30.01.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Papen Str. 20, 22089 Hamburg 

Giới tính: Nam 
 
 

38. Hoàng Phương Nhi, sinh ngày 14.3.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Sixt Str. 8, 84130 Dingolfing 

Giới tính: Nữ 
 
 

39. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 05.02.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Große Stein Str. 9, 06108 Halle/Saale 

Giới tính: Nữ 
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40. Ngô Tuấn Trung, sinh ngày 07.10.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Clara Zetkin Str. 33, 14770 Brandenburg 
 

Giới tính: Nam 
 

41. Phạm Ngọc Đức, sinh ngày 22.5.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Ziegelkampstr. 60, 31582 Nienburg 

Giới tính: Nam 
 
 

42. Phạm Bảo Linh, sinh ngày 18.7.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Ziegelkampstr. 60, 31582 Nienburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

43. Lê Anh Tiến, sinh ngày 26.11.1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Dieburger Str. 26, 64380 Roßdorf 

Giới tính: Nam 
 
 

44. Nguyễn Bình Minh, sinh ngày 10.01.1994 tại Thừa Thiên Huế 
Hiện trú tại: Luisenstr. 59, 63067 Offenbach 
 

Giới tính: Nam 
 
 

45. Nguyễn Thanh Nghiêm, sinh ngày 20.3.1981 tại TP Hồ Chí 
Minh 
Hiện trú tại: Wörthstr. 3, 94032 Passau 
 

Giới tính: Nam 
 
 

46. Nguyễn Thị Thùy Trang Sandra, sinh ngày 24.4.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Zwischen den Bächen 2, 76863 Herxheim bei 
Landau Pfalz 
 

Giới tính: Nữ 
 

47. Quách Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 02.5.1990 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Hermann-Tempel-Ring 14, 26789 Leer 
 

Giới tính: Nữ 
 

48. Quách Quỳnh Lệ Sương, sinh ngày 18.9.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Hermann-Tempel-Ring 14, 26789 Leer 
 

Giới tính: Nữ 
 

49. Lê Thị Việt, sinh ngày 03.10.1949 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Bremer Str. 1-5/26, 67663 Kaiserslautern 

Giới tính: Nữ 
 
 

50. Trần Tuấn Huy, sinh ngày 14.9.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Wilhelm-Busch Str. 8, 92245 Kümmersbruck 

Giới tính: Nam 
 
 

51. Trần Thu Nga, sinh ngày 28.02.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Wilhelm-Busch Str. 8, 92245 Kümmersbruck 
 

Giới tính: Nữ 
 

52. Ngô Hoàng Việt, sinh ngày 08.4.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Lise-Meitner Str.5, 31157 Sarsted 

Giới tính: Nam 
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53. Nguyễn Hồng Châu, sinh ngày 03.01.1985 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Cordier Str. 38, 60326 Frankfurt 
 

Giới tính: Nam 
 

54. Lều Mỹ Linh, sinh ngày 09.11.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Karlsruhe Str. 2A, 68753 Waghäusel-Wiesental 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

55. Nguyễn Đức Giang, sinh ngày 20.4.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Johannesstr. 1, 89415 Lauingen 

Giới tính: Nam 
 
 

56. Nguyễn Thanh Trang, sinh ngày 27.11.1965 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Johannesstr. 1, 89415 Lauingen 

Giới tính: Nam 
 
 

57. Nguyễn Thành Duy, sinh ngày 25.8.2000 tại Đức (con a. Trang) 
Hiện trú tại: Johannesstr. 1, 89415 Lauingen 

Giới tính: Nam 
 
 

58. Trịnh Minh Thảo, sinh ngày 29.01.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Königstrengen Str. 15a, 26655 Westerstede 
 

Giới tính: Nữ 
 

59. Đỗ Việt Tiệp, sinh ngày 24.12.1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Saumstr. 21, 47805 Krefeld 

Giới tính: Nam 
 
 

60. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 13.4.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Weder Str. 26, 06844 Dessau 

Giới tính: Nữ 
 
 

61. Tăng Quỳnh Hoa, sinh ngày 15.6.1989 tại Đức 
Hiện trú tại Viktoria Str. 45, 47799 Krefeld 
 

Giới tính: Nữ 
 

62. Nguyễn Lưu Cường, sinh ngày 18.3.1985 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Königsberger Str. 1, 26655 Westerstede 

Giới tính: Nam 
 
 

63. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 01.5.1978 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Neue Str. 12, 73614 Schorndorf  

Giới tính: Nữ 
 
 

64. Hà Phong, sinh ngày 18.6.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Sattler Str. 35, 42105 Wuppertal 
 

Giới tính: Nam 
 

65. Lâm Thị Tường Khanh, sinh ngày 17.3.1969 tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Rheydter Str. 357, 41065 Mönchenladbach 

Giới tính: Nữ 
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66. Nguyễn Thị Vụ, sinh ngày 12.10.1968 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Mühlenstr. 34, 26817 Rhauderfehn 
 

Giới tính: Nữ 
 

67. Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 23.01.2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Paul Marien Str. 28, 66111 Saarbrücken 
 

Giới tính: Nữ 
 

68. Nguyễn Mạnh Đức, sinh ngày 17.6.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Paul Marien Str. 28, 66111 Saarbrücken 

Giới tính: Nam 
 
 

69. Trần Diệu Linh, sinh ngày 24.10.1978 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Marstall 6/S, 71634 Ludwigsburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

70. Phạm Bảo Kim, sinh ngày 11.7.2010 tại Đức (con c. Linh) 
Hiện trú tại: Marstall 6/S, 71634 Ludwigsburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

71. Nguyễn Quang Mạnh, sinh ngày 16.6.1968 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Berliner Str. 9, 91522 Ansbach 
 

Giới tính: Nam 
 
 

72. Phùng Lê Nhật Đức, sinh ngày 07.3.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Käthe-Niederkirchner Str. 40, 10407 Berlin 

Giới tính: Nam 
 
 

73. Phùng Tuấn Anh, sinh ngày 21.8.1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Virchow Str. 5, 42549 Velbert 
 

Giới tính: Nam 
 
 

74. Phùng Minh Quân, sinh ngày 02.8.2006 tại Đức 
(con a. Tuấn Anh) 
Hiện trú tại: Virchow Str. 5, 42549 Velbert 
 

Giới tính: Nam 
 
 

75. Trần Đức Thọ, sinh ngày 04.01.1968 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Löllstr. 22, 92421 Schwandorf 

Giới tính: Nam 
 
 

76. Trần Thảo My, sinh ngày 15.12.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Löll Str. 22, 92421 Schwandorf 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

77. Lê Thùy Linh, sinh ngày 14.02.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: In den Blumentriften Str. 42, 38226 Salzgitter 
 

Giới tính: Nữ 
 

78. Bùi Quang Đạt, sinh ngày 24.3.1992 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Wintermarsch 16, 49377 Vechta 

Giới tính: Nam 
 
 

79. Đỗ Tiến Trung, sinh ngày 24.02.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Kummenstr. 1, 92637 Weiden 

Giới tính: Nam 
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80. Lý Thị Lan, sinh ngày 09.3.1980 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Sandberg 19, 25524 Itzehoe 

Giới tính: Nữ 
 
 

81. Vũ Anh Tú, sinh ngày 12.3.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Zur Verschönerung 3, 53545 Linz Am Rhein 

Giới tính: Nữ 
 
 

82. Vũ Quỳnh Mai, sinh ngày 28.5.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Koog Str. 98, 25541 Brunsbüttel 

Giới tính: Nữ 
 
 

83. Vương Nguyễn Ngọc Sang, sinh ngày 30.12.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Bleich Str. 64A, 67655 Kaiserslautern 
 

Giới tính: Nam 
 

84. Phạm Huy Hoàng, sinh ngày 16.11.1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Stollberger Str. 121b, 09119 Chemnitz 

Giới tính: Nam 
 
 

85. Nguyễn Thị Bích Thảo, sinh ngày 12.11.1981 tại TP Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Sophien Str. 2, 21079 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

86. Đào Thị Minh Ngọc, sinh ngày 27.5.1980 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Dietershausener Str. 20, 36160 Dipperz 

Giới tính: Nữ 
 
 

87. Đỗ Xuân Hoàn, sinh ngày 08.11.1965 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kant Str. 9, 91074 Herzogenaurach 
 

Giới tính: Nam 
 

88. Đỗ Vivian Gia Hân, sinh ngày 07.9.2005 tại Đức (con a. Hoàn) 
Hiện trú tại: Kant Str. 9, 91074 Herzogenaurach 
 

Giới tính: Nữ 

89. Hoàng Tuấn Hùng, sinh ngày 15.10.1971 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Almannen Str. 8, 78166 Donauschingen 
 

Giới tính: Nam 
 

90. Lê Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 12.01.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Beesener Str.26, 06110 Halle (Saale) 
 

Giới tính: Nam 
 

91. Đào Đức Hiển, sinh ngày 12.8.1979 tại Hòa Bình 
Hiện trú tại: Isabella Str. 36, 80796 München 

Giới tính: Nam 
 
 

92. Lư Liễu Quyên, sinh ngày 03.02.1974 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Siedlung 3a, 91080 Uttenreuth 

Giới tính: Nữ 
 
 

93. Nguyễn Thu Nga, sinh ngày 26.8.1973 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Park Str. 15, 69126 Heidelberg 

Giới tính: Nữ 
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94. Lê Bảo Phúc Martin, sinh ngày 03.02.2005 tại Đức 
Hiện trú tại: Park Str. 15, 69126 Heidelberg 

Giới tính: Nam 
 
 

95. Lê Hà My, sinh ngày 09.3.2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Park Str. 15, 69126 Heidelberg 

Giới tính: Nữ 
 
 

96. Lê Khánh Linh, sinh ngày 09.7.2002 tại Đức 
Hiện trú tại: Park Str. 15, 69126 Heidelberg 

Giới tính: Nữ 
 
 

97. Trần Thị Thái Thảo, sinh ngày 11.3.1993 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Barfüßergasse 6a, 99974 Mühkhausen 

Giới tính: Nữ 
 
 

98. Hà Quốc Khánh, sinh ngày 27.8.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Röntgen Str. 6a, 95478 Kemnath 
 

Giới tính: Nam 
 

99. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 02.9.1997 tại Thừa 
Thiên Huế 
Hiện trú tại: Luisenstr. 59, 63067 Offenbach 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

100. Vũ Thị Lan Anh, sinh ngày 03.01.1979 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hauptstr. 12, 56637 Plaidt 
 

Giới tính: Nữ 
 

101. Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 11.4.2005 tại Đức (con c. Lan Anh) 
Hiện trú tại: Hauptstr. 12, 56637 Plaidt 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

102. Nguyễn Thế Nam, sinh ngày 27.12.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Markt 1-3, 06749 Bitterfeld 
 

Giới tính: Nam 
 

103. Phan Ngọc Linh, sinh ngày 03.02.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Seminar Str. 7, 77933 Lahr 
 

Giới tính: Nữ 
 

104. Dương Thu Hương, sinh ngày 15.10.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Reichstr.20, 72250 Freundenstadt 
 

Giới tính: Nữ 
 

105. Đinh Thiên Lộc, sinh ngày 16.8.2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Tor Str. 6, 06110 Halle 

Giới tính: Nam 
 
 

106. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 08.11.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Wegscheider 14, 06110 Halle 

Giới tính: Nữ 
 

 




